
THÔNG TIN - PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 

Khoa hoïc Coâng ngheä phuïc vuï Noâng nghieäp, Noâng thoân 

Baûn tin

SÔÛ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ TÆNH LAÂM ÑOÀNG

35 Traàn Höng Ñaïo - Ñaø Laït - ÑT: 063.3833163 - Email: mangluoikhcn@dalat.gov.vn

GƯƠNG NÔNG DÂN ÁP DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIỎI TRONG SẢN XUẤT 

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Nguyeãn Minh Taâm - Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä tænh Laâm Ñoàng

Giaáy pheùp xuaát baûn soá: 13/GPXB-STTTT do Sôû Thoâng tin Truyeàn thoâng tænh Laâm Ñoàng caáp ngaøy 27/12/2011

In 2.000 baûn taïi Xí nghieäp Baûn ñoà Ñaø Laït. In xong vaø noäp löu chieåu thaùng 9/2012

Soá 08/2012

Laøm giaøu töø nuoâi boà caâu thöông phaåm

mieãn phí

Hiện nay, nghề nuôi bồ câu lấy thịt đã được phổ biến 
tại nhiều hộ gia đình do đầu tư thấp, thu hồi vốn nhanh,  
hiệu quả kinh tế cao. Gia đình anh Đặng Văn Cẩn, 
thôn Tân Thuận, xã Tân Hội - Đức Trọng là một điển 
hình làm giàu t  với thu nhập hàng ừ nuôi chim bồ câu
trăm triệu đồng/năm.

Năm 2006, anh Cẩn đã nuôi thử nghiệm 10 cặp 
chim bồ câu. Nhận thấy khả năng phát triển từ nghề 
mới này, anh đã đầu tư, mở rộng cơ sở nuôi chim bồ câu 
của mình. Đến nay, anh có 600 cặp bồ câu bố mẹ, thuộc 
giống Pháp và Ý, là giống chuyên lấy thịt, nặng cân, dễ 
nuôi và thịt ngon. 

Anh cho biết, chuồng nuôi bồ câu phải thông 
thoáng, có đủ ánh sáng mặt trời, có mái che và căng 
lưới, tường được chia thành các ô nhỏ bằng gỗ. Thức ăn 
chủ yếu của bồ câu là bắp hạt, thóc và ít cám viên. Nuôi 
bồ câu không tốn nhiều thời gian và công chăm sóc, chỉ cho ăn và vệ sinh chuồng một lần/ngày. 

Hiện tại, mỗi tháng gia đình anh Cẩn xuất bán 200-250 cặp chim bồ câu non 15-20 ngày tuổi với giá 
100 ngàn đồng/cặp, riêng chim 60 ngày tuổi để nhân giống giá 200 ngàn đồng/cặp. Bồ câu non gia đình anh 
nuôi ngoài cung cấp cho các nhà hàng tại địa phương còn xuất bán cho các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. Mỗi 
tháng, trừ chi phí thức ăn, gia đình anh thu lãi khoảng 15 triệu đồng. Đây là thu nhập không nhỏ trên diện tích 

2160 m  chuồng trại. 
Anh dự kiến sẽ mở rộng chuồng trại, tăng số lượng nuôi phục vụ nhu cầu tiêu thụ ngày càng nhiều của 

thị trường.
Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hội cho biết, mô hình nuôi chim bồ câu của gia đình 

anh Cẩn rất thành công, mang lại nguồn thu nhập tốt, cải thiện điều kiện kinh tế gia đình. Nhiều gia đình trong 
xã đã học tập mô hình nuôi chim bồ câu của gia đình anh Cẩn và có hiệu quả tốt. Con chim bồ câu đã trở thành 
vật nuôi giúp nhiều nhà nông có thêm lựa chọn để phát triển kinh tế gia đình tại Tân Hội.

Theo Báo Lâm Đồng

Hiện nay, kho dữ liệu Thư viện điện tử phục vụ nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lâm Đồng có các tài liệu liên quan đến kỹ thuật canh tác 

rau họ thập tự. Bà con có nhu cầu cung cấp thông tin, vui lòng liên hệ các điểm Thông tin KHCN phục vụ nông nghiệp, nông thôn tại UBND 

các xã và phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố hoặc tham khảo website Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh

Lâm Đồng tại địa chỉ http://www.dalat.gov.vn/thuvien hoặc http://www.lamdongdost.gov.vn/thuvien.

Bệnh sưng rễ bắp cải

Quy trình sản xuất rau sạch họ thập tự

Biện pháp canh tác bảo vệ thực vật rau họ thập tự (cải bắp, su hào, súp lơ, cải làn, cải ngọt, cải xanh, cải bẹ, cải bao, cải củ)

Biện pháp quản lý tổng hợp dịch hại (IPM) đối với rau họ thập tự

Độ độc của thuốc dùng trên rau họ thập tự 

Một số thuốc trừ sâu chọn lọc dùng cho rau họ thập tự 

Kết quả nghiên cứu sâu hại rau họ thập tự vùng đồng bằng sông Hồng và biện pháp 

phòng trừ tổng hợp

Một số kết quả nghiên cứu về thiên địch của sâu hại rau họ thập tự 

Nghiên cứu tính kháng thuốc của sâu tơ hại rau họ thập tự và biện pháp khắc phục

Sử dụng luân chuyển thuốc trừ sâu để phòng trừ một số loại sâu hại rau họ thập tự theo ngưỡng phòng trừ

Toaøn tænh coù 44.159 ha rau saûn xuaát theo tieâu chuaån VietGAP
Tỉnh Lâm Đồng hiện có 44.159 ha rau sản xuất an toàn theo tiêu 

chuẩn VietGAP với sự hỗ trợ của Canada, thông qua dự án “Xây 
dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm (FaPQDCP)”.

Trong đó, Đà Lạt có 9.008 ha, đạt sản lượng 289.826 tấn; Đơn 
Dương có 17.500 ha, đạt sản lượng 576.410 tấn; Đức Trọng có 
12.700 ha, đạt sản lượng 403.870 tấn; Lạc Dương có 2.772 ha, 
đạt sản lượng 86.260 tấn. 

Hiện toàn tỉnh có 138 cơ sở sản xuất, chế biến rau được cấp 
chứng nhận an toàn với diện tích 708 ha, sản lượng 99.026 tấn 
(chiếm 6,4% diện tích và 7,07% sản lượng rau an toàn cả tỉnh).

Việc tổ chức sản xuất, chế biến rau an toàn của Lâm Đồng vừa 
đáp ứng yêu cầu thị trường cao cấp trong nước, vừa phục vụ nhu 
cầu xuất khẩu, được xem là hướng sản xuất chủ đạo trong thời 
gian tới.

Phaùt trieån Dieäp haï chaâu taïi Caùt Tieân
Thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện 

tích đất sản xuất kém hiệu quả, ngành nông nghiệp huyện Cát Tiên 
đã phát triển cây dược liệu Diệp hạ châu do phù hợp với điều kiện 
thổ nhưỡng địa phương.

Tổng diện tích Diệp hạ châu toàn huyện là 2,4 ha, gồm 1,5 ha 
tại 2 xã Tư Nghĩa, Mỹ Lâm (n m 2011) và 0,9 ha tại 2 xã ức Phổ, ă Đ
Mỹ Lâm (vụ đông xuân 2011-2012).

Là loài ưa khô, kém chịu nước nên Diệp hạ châu chỉ trồng vào vụ 
đông xuân và hè thu sớm tại Cát Tiên. Hạt giống ủ sau 4 ngày sẽ 
nứt mầm, gieo với mật độ 1,3 kg hạt/sào trên đất tơi xốp, đã đánh 
luống. Cần chú ý tưới nước thường xuyên để cây mọc nhanh, khỏe. 
Sau 45-60 ngày, thu hoạch lứa đầu tiên, chừa gốc dài 40 cm để cây 
tiếp tục nảy chồi. Thu hoạch lứa thứ hai s  tiến hành hủy au 40 ngày,
gốc để trồng vụ tiếp theo. 

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, năng suất Diệp hạ châu đạt bình quân 3,8 tấn/ha, giá bán 25 triệu 
đồng/tấn, gấp 3 lần so với giá trị sản xuất lúa; thời gian sinh trưởng ngắn (2 tháng), có thể trồng thâm canh 
liên tục, rút ngắn chu kỳ sản xuất so với lúa và các cây trồng khác (Diệp hạ châu 3 vụ/năm, lúa 2 vụ/năm).
Vì vậy, nếu sản xuất thâm canh thì giá trị thu nhập của Diệp hạ châu có thể tăng gấp 4,5 lần so với lúa.

Do cây dễ chăm sóc, ít bón phân, chủ yếu là làm cỏ nên phù hợp với bà con có ít kinh phí đầu tư. Diệp hạ 
châu trồng tại Cát Tiên đã được kiểm tra dược tính và khẳng định chất lượng, đủ tiêu chuẩn để sản xuất thuốc 
dùng trong nước và xuất khẩu. Hiện nay, Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng tỉnh đang tư vấn cho 
bà con trồng Diệp hạ châu theo tiêu chuẩn VietGAP để nâng cao năng suất và chất lượng.

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết, huyện sẽ tiếp tục nhân rộng và phát triển Diệp hạ châu theo 
quy trình VietGAP, nhằm cung ứng nguồn dược liệu sạch, an toàn, đạt tiêu chuẩn GMP, WHO.

Theo Báo Lâm Đồng

Thu hoạch Diệp hạ châu tại gia đình ông

Lê Văn Thị (xã Tư Nghĩa)

Ñaët taïi UBND caùc xaõ vaø phoøng Kinh teá / Kinh teá & Haï taàng caùc huyeän, thaønh phoá



KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT

Phoøng tröø toång hôïp beänh söng reã treân caây hoï thaäp töï

A. Biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh sưng rễ trên 
vườn ươm 

 - Xử lý dụng cụ (khay, máy dập khuôn, xẻng, cuốc,…) bằng 
Formol 2-3% sau mỗi lần sử dụng.

- Xử lý đất bằng nhiệt hoặc dùng Nebijin 0,3 DP  (Flusulfamide) 
3liều lượng 3 kg/10 m  giá thể. 

 - Điều chỉnh pH giá thể >6,5 bằng các loại vôi theo hướng dẫn.
 - Sử dụng nước máy, nước giếng khoan để tưới; không sử dụng 

nước ao, hồ, khe suối.
 - Sử dụng các chất kích kháng như phân bón qua lá hợp lý. 
 - Vệ sinh vườn ươm 1 tháng/lần hoặc sau mỗi lần xuất cây con.
 - Kiểm tra cây trước khi xuất vườn: nếu bị nhiễm sưng rễ, phải tiêu hủy; chuyển sang gieo ươm cây họ khác.
B. Biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh sưng rễ trên vườn sản xuất
1. Biện pháp canh tác
Bước 1: Luân canh
Thực hiện tốt chế độ luân canh cây khác họ thập tự như cà rốt, khoai tây, bó xôi, xà lách,…
Đối với đất, nguồn nước đã nhiễm nặng, không trồng cây họ thập tự hoặc chọn cây họ thập tự ít nhiễm như cải 

thảo, cải dưa, cải cay,… để trồng.
Bước 2: Chuẩn bị cây con giống
Cây con sạch bệnh, khỏe mạnh: mua giống từ các vườn ươm sạch bệnh, có uy tín (kiểm tra rễ trước khi nhận 

cây, không mua cây giống ở  vườn ươm đã nhiễm bệnh chưa xử lý).
Bước 3: Tưới tiêu nước
Làm mương thoát nước tốt, tránh ngập úng. Tưới nước đủ ẩm 

trong giai đoạn phát triển thân, lá.
Bước 4: Phòng ngừa lây nhiễm bệnh
Sử dụng nguồn nước tưới không nhiễm bệnh (nước giếng khoan, 

nước máy,…).
Không đưa các vật dụng có thể đã nhiễm bệnh vào ruộng, vườn 

ươm: máy cày, máy nông cụ, giày, ủng,...
Vệ sinh đồng ruộng: tiêu hủy tàn dư cây bệnh, thu gom cỏ dại, 

 2gốc, rễ cây cho vào hố, rải vôi (hố xa nguồn nước, cứ 1.000 m  đào
1 hố rộng 1,2 m; dài 1,5-2 m; sâu 1,5 m; có tủ ni lon hoặc nắp đậy).

Bước 5: Bón vôi
Là biện pháp hữu hiệu để nâng độ pH thích hợp, hạn chế bệnh phát triển (pH 6,5). Sử dụng các loại vôi có hàm 

lượng CaO cao như Hodoo, vôi tôi,… Liều lượng bón 
tùy thuộc pH đất, loại đất, loại vôi theo bảng sau:

Bước 6: Bón phân cân đối, hợp lý
- Sử dụng phân chuồng đã hoai mục và phân xanh.
- Sử dụng phân đạm hóa học: dùng Ca(NO )  - 

3 2
loại phân có tính chất kiềm hóa hoặc CaCN  

2
(Cyanamit Canxi) bón lót và bón thúc sớm vào giai 
đoạn đầu. 

- Liều lượng phân cân đối, chú trọng các phân vi lượng như Mg, Bo,…
* Lượng phân bón cho 1 ha cải bắp
Vôi: lượng bón tùy pH đất.

3Phân hữu cơ: 10-20 m ; phân vi sinh: 300-600 kg; phân vô cơ: 250 N-150 P O - 200 K O
52 2

Quy ra: 120 kg Urê, 120 kg DAP, 500 kg NPK (20-20-15), 250 kg K SO , 500 kg Ca(NO ) .  
2 3 24

* Cách bón:
- Bón lót trước khi trồng: dùng toàn bộ phân chuồng, phân vi sinh rải đều, bón cùng vôi khi làm đất. Phân hóa 

học ) bón vào rãnh, đảo trộn đều và tưới tan một ngày trước khi trồng. (1/2 Ca(NO ) , 2/3 DAP và 1/3 K SO
3 2 2 4

- Bón thúc:
+ Lần 1 - Thời kỳ hồi xanh (sau trồng 7-10 ngày): bón 1/3 DAP và 1/2 Urê. Trộn phân đều, bón cách gốc 10-15 

cm; vun nhẹ mặt luống, kết hợp làm cỏ; tưới đủ ẩm sau khi bón. 

+ Lần 2 - Thời kỳ trải lá bàng (sau trồng 20-25 ngày): bón 1/2 Ca(NO ) , 1/2 Urê, 3/5 NPK. Trộn phân đều, 
3 2

bón cách gốc 20 cm, ; kết hợp làm cỏ, vun nhẹ. tưới đẫm cho tan phân
+ Lần 3 - Thời kỳ cuốn bắp (sau trồng 40-45 ngày): bón 2/5 NPK, 2/3 K SO . Rải phân đều giữa hai hàng cây, 

2 4
tưới đẫm. Trong thời kỳ sinh trưởng, sử dụng các loại phân bón lá như Agrostim, Atonik, Seaweed, Groro, 
Yankinsu,… theo nồng độ khuyến cáo. Sau mỗi lần bón thúc, phun phân vi lượng có chứa Mg, Mn, Fe, Bo, Mo; 
có thể sử dụng chất kích thích ra rễ. 

2. Biện pháp vật lý
- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và nhổ bỏ cây nhiễm bệnh tiêu hủy: dùng dầu Gasoil 

đốt rễ/củ, tàn dư cây bệnh; chôn vào hố hoặc ủ composting. 
- Không để cây nhiễm bệnh thối mục trên ruộng (nhổ sớm trước khi củ bị thối đen); không vứt cây nhiễm 

bệnh trên bờ, xuống mương, suối hoặc nguồn nước. 
- Thu gom tàn dư thực vật sau thu hoạch tiêu hủy (đốt; chôn hoặc ủ composting).
3. Biện pháp sinh học
Bước 1: Bẫy cây trồng 
Cày đất, lên luống, gieo hạt cải giống ngắn ngày (cải ram, cải cay) với mật độ dày 250.000-300.000 cây/ha 

(gieo cả rãnh và luống) để kích thích bào tử tĩnh trong đất nảy mầm. Sau 25-30 ngày, tiến hành thu hoạch, thu 
gom rễ đưa ra ngoài ruộng tiêu hủy, cắt đứt chu kỳ vòng đời nấm bệnh. Nên gieo tiếp nhiều vụ cây họ thập tự 
ngắn ngày hoặc trồng cây họ thập tự ở các vụ sau khi nguồn bệnh trong đất giảm. 

Bước 2: Xử lý xông hơi khử trùng ITC 
Sử dụng tàn dư lá cây họ thập tự có nhiều chất cay (Isothiocyanates) để xông hơi khử trùng đất (dùng 5 tấn 

2lá/1.000 m , cày vùi và tưới nước 5-7 ngày trước khi trồng). Biện pháp này chỉ áp dụng đối với những khu vực có 
nguồn tàn dư lá cây họ thập tự phong phú.

Bước 3: Sử dụng chất kích kháng, nấm đối kháng 
Sử dụng nấm Trichoderma (Đại học Cần Thơ, Tân Tiến,...), liều lượng 80-150 kg/ha trước khi trồng; phun 

chất kích kháng Exin 4,5 HP, liều lượng 0,5-0,75 lít/ha khi cây bén rễ hồi xanh.  
4. Biện pháp hóa học
- Xử lý đất trước khi trồng bằng Nebijin 0,3 DP, liều lượng 300 kg/ha (Lưu ý: xử lý thuốc đúng hướng dẫn 

của nhà sản xuất. Cày bừa tơi đất, rải thuốc, cày trộn đều thuốc; có thể trồng ngay hoặc sau vài tuần). Không 
nên xử lý trên đất ướt, ngập úng, kém thoát nước trong mùa mưa.

 - Có thể xử lý đất bằng Nebijin 0,3 DP, liều lượng 120 kg/ha, chia thành 2 lần.
    Lần 1:  cày xới đất, loại bỏ tàn dư thực vật, lên luống, rải đều thuốc Nebijin 0,3 DP, liều lượng 90 kg/ha 

quanh hốc trồng và trộn đều với đất, sau đó trồng cây con. Tưới nước vừa đủ ẩm. 
Lần 2: sau khi trồng 25 ngày, rải thuốc Nebijin 0,3 DP, liều lượng 30 kg/ha quanh gốc. Sau đó, tiến hành vô 

chân, lấp kín thuốc và tưới nước vừa đủ ẩm. 
- Xử lý bằng thuốc Heroga 6,4 SL, liều lượng 0,75-1 lít/ha (phun sau trồng 7-10 ngày/lần, lượng nước phun 

đủ thấm đến độ sâu rễ từ 7-10 cm). 

Bảng lượng vôi cần bón để điều chỉnh pH đất trung tính

Chuẩn bị tàn dư Kỹ thuật xử lý ITC

Cày đất, lên luống trước khi trồng Bẫy cây trồng (cải ram)

Tổng hợp từ đề tài “Ứng dụng các tiến bộ KHCN trong xây dựng mô hình 
phòng trừ bệnh sưng rễ trên cây cải bắp và một số cây thuộc họ thập tự tại Đà Lạt”

Thu gom tàn dư cây bệnh vào hố tiêu hủy

Bệnh sưng rễ cây họ thập tự gây hại làm rễ biến dạng, sưng phồng, có kích cỡ khác nhau tùy thời kỳ và mức độ nhiễm bệnh. Cây héo 
lúc trưa nắng, sau đó phục hồi khi trời mát. Khi bị nhiễm nặng, toàn thân héo rũ (kể cả khi trời mát), lá màu xanh bạc, nhợt nhạt, héo vàng 
và cây chết hoàn toàn. Bệnh tấn công vào vùng rễ làm giảm khả năng hút nước, dinh dưỡng và sức chống chịu của cây, dẫn đến một số 
loài nấm, khuẩn xâm nhập gây thối mục đen toàn bộ rễ cây. Khi nhiễm bệnh sớm (giai đoạn vườn ươm, hồi xanh), cây khó phục hồi và 
chết; giai đoạn muộn hơn (hình thành bắp, phân hóa hoa), cây có thể cho thu hoạch nhưng năng suất, chất lượng giảm.

Nguyên nhân: do Plasmodiophora brassicae W  - loại nấm cổ sinh đơn bào, tồn tại 7-10 năm trong đất ở dạng bào tử tĩnh. Nấm chỉ 
phát triển và sinh sản trong tế bào ký chủ còn sống mới hoàn tất vòng đời. Bệnh phát triển thích hợp trong đất chua, nhiệt độ từ 

o 418-25 C, mật độ bào tử trong đất > 10  bào tử/1 g đất.
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